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Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm
tổ chức
	Thăm quan xưởng tái chế
	Bé sáng tạo với các nguyên liệu thú vị
	Triển lãm xanh

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	

	A: Phát triển vận động

	1
	Thực hiện đúng, nhịp nhàng, thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo nhịp bài hát. Biết bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Bài 1: Bài tập phát triển chung:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Hai tay đưa ra trước, gập trước ngực
- Chân: Ngồi đứng lên liên tục
- Bụng - lườn: Đứng tay chống hông quay người sang 2 bên (90 độ)
- Bật: Bật tiến về phía trước

	Bài 1: Bài tập phát triển chung:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Hai tay đưa ra trước, gập trước ngực
- Chân: Ngồi đứng lên liên tục
- Bụng - lườn: Đứng tay chống hông quay người sang 2 bên (90 độ)
- Bật: Bật tiến về phía trước
Tập kết hợp quả bông theo nhịp bài hát: Em vẽ môi trường màu xanh
* Trò chơi kết hợp:
	Sân trường, sảnh lớp
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	
	
	
	- Tập thể dục nhẹ nhàng sau giờ ngủ trưa
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	2
	Trẻ khéo léo, thể hiện sự nhanh nhẹn, chạy tốc độ nhanh được  18m trong 7-10 giây; Biết giữ thăng bằng cơ thể bật qua vật cản cao 15-20cm
	Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 7-10 giây
	Trò chơi:  Ai chạy nhanh hơn

	Ngoài sân
	
	HĐNT
	
	

	
	
	Bật qua vật cản cao 15-20cm
	HĐH: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Trò chơi “Vượt qua hàng cỏ”
	Ngoài sân
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	Trò chơi: Bật qua hộp giấy
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	3


	Trẻ phối hợp tay  - mắt:
- Tung bóng thẳng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay ở độ cao 40-60cm, không làm rơi bóng; 
- Ném 1 vật về phía trước.
	Tung bóng thẳng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay ở độ cao 40-60cm, không làm rơi bóng
	HĐH: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Sân trường
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Trò chơi: Quả bóng biết bay
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	
	Ném xa bằng 2 tay
	Ném xa bằng 2 tay
	Sân trường
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	4
	Biết phối hợp thị giác và vận động nhắm đá trúng một quả bóng đang lăn
	Đá bóng lăn
	Trò chơi “Đá bóng lăn”
	Sân bóng
	
	
	HĐNT
	

	5
	Trẻ hào hứng tham gia và có cách chơi sáng tạo một số trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi 5 tuổi.
	Chơi các trò chơi dân gian của địa phương nơi sinh sống
	Trò chơi: quay chong chóng, thả diều, đi kiểm chúa la, mèo đuổi chuột, kéo co, rồng rắn lên mây, xi bô khoai.
	Ngoài sân
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi: búng sỏi, tung hất bắt hạt xốp, chơi sông, chi chi chành chành,  búng bi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Trò chơi: Ô ăn quan, cờ gánh, cờ lúa ngô, cá ngựa, cờ vua.
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	B: Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

	6
	Trẻ sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo.
	Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	Trẻ chuẩn bị giờ ăn và dọn vệ sinh cuối giờ ăn
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	

	A: Khám phá khoa học

	7
	Bước đầu biết phân loại theo đặc điểm, tính chất, ích lợi một số phế liệu an toàn với trẻ. Thích sưu tầm để tái thành sản phẩm có ích.
	Phân loại theo đặc điểm (tính chất, ích lợi) 1 số nguyên phế liệu trong sinh hoạt hàng ngày
	Khám phá giấy, bìa, chai, lọ, vải vụn
	Lớp học
	HĐH

	
	
	

	
	
	
	Bảng chơi:
+Sự bất ngờ của rác
+ Chọn tương ứng nguyên liệu với sản phẩm tái chế
+Bé làm gì để bảo vệ môi trường?
+ Phân loại nguyên liệu tái chế.
+ Nghe âm thanh đoán tên đồ vật
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	+ Xem video và trò chuyện “Bé làm gì để bảo vệ môi trường?”
+ Nghe âm thanh đoán tên đồ vật
	Lớp học
Hiên chơi
	
	HĐC
	
	

	8
	Biết sử dụng các thao tác đơn giản sử dụng máy tính, hứng thú tương tác với các trò chơi Elearning phát triển tư duy
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	-Trẻ chơi trò chơi  kidsmart  trên vi tính
-Trò chơi: “Thử tài bé yêu” (xây dựng trên PP)
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	9
	Trẻ nhận biết chữ số 10 và đếm trong phạm vi 10
	Nhận biết chữ số 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Trò chơi:
+ Tạo số, gài đúng số lượng chai lọ nhựa
+ Bé chơi thêm bớt
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	10
	Trẻ tách gộp được các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 theo nhiều cách khác nhau và đếm.
	Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	Tách, gộp trong phạm vi 10
	
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	Bảng chơi:
+ Tạo số
+Tách gộp trong phạm vi 10
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	11
	Biết ghép thành cặp những đối tượng đối lập
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Bảng chơi: Ghép tương phản
	Trong lớp
	
	HĐG
	HĐG
	ĐTT

	12
	Trẻ sử dụng được một số dụng cụ để đo độ dài của một vật
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Đo độ dài một vật  bằng các đơn vị đo khác nhau
	Trong lớp
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	+ Trò chơi: “Tớ với bạn cùng đo”
+ Bảng chơi: Vật gì đo được?
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	

	13
	Đặt tên và gọi tên 1 số nguyên liệu, sản phẩm bằng từ tiếng anh đơn giản
	Nghe và nhận biết được một số từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi bằng tiếng anh
	-Trẻ tham gia hoạt động bổ trợ Tiếng anh,
- Đặt tên và gọi tên 1 số nguyên liệu, sản phẩm: paper (giấy); cardboard (bìa cattong); plastic jars (lọ nhựa); …

	Trong lớp
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	14
	Trẻ nghe hiểu và thực hiện được 2-3 yêu cầu ngắn bằng tiếng anh
	Hiểu và làm theo được 2-3 yêu cầu liên tiếp
	Cô giao nhiệm vụ cho trẻ bằng tiếng anh
+ Trò chơi: Bé làm theo yêu cầu tiếng anh
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	ĐTT

	
	
	
	Trẻ nói tên một số thực phẩm bằng tiếng anh
	Lớp học
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN

	15
	Hứng thú nghe, hiểu được nội dung, cảm nhận và thể hiện ngữ điệu phù hợp theo truyện kể, truyện đọc chủ đề “Tái chế”
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với chủ đề “Tái chế”
	Truyện "Ba chú heo con"
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Truyện sáng tạo: Chú công nhân tái chế
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	16
	Trẻ hứng thú nghe, cảm nhận được âm điệu, nhịp điệu các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè dân gian phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	+ Thơ: Thùng rác trò chuyện
+ Truyện: Bé và cái vỏ bao linon, tâm sự của vỏ hộp
+ Nghe bài hát: Không xả  rác, em vẽ môi trường màu xanh
+ Ca dao, đồng dao: Túi nilon, cái thùng rác, vật liệu tái sinh
+ Câu đố có nội dung về đồ dùng, đồ chơi
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	+ Đọc đồng dao: Vật liệu tái sinh
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	17
	Trẻ phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu rõ ràng.
	Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu
	Trò chơi: Bé đọc đúng
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	18
	Trẻ tự tin kể lại câu chuyện, sự việc theo trình tự
	Kể lại sự việc theo trình tự
	-Thi kể “Câu chuyện của bạn, câu chuyện của tôi”
	Lớp học
	
	

	HĐC
	HĐC

	
	
	Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự

	-Kể chuyện “Chú công nhân tái chế” “ba chú heo con” bằng sa bàn rối.
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	19
	Thể hiện được vai của nhân vật trong truyện
	Đóng kịch
	Đóng kịch: “Chú công nhân tái chế”
	Trong lớp
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Chơi đóng kịch
	Lớp học
	HĐC
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	20
	Biết kể chuyện bằng đồ dùng, đồ chơi bằng kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh
	Truyện sáng tạo từ đồ chơi tái chế
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Kể chuyện với sản phẩm tái chế
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	Làm quen đọc viết

	21
	Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói; vui thích tự nhờ cô “viết thư” có nội dung phù hợp.
	"Viết thư"
	+ Tập “viết thư”
+ Viết phấn trên sân
+ Sao chép các thông điệp
	Lớp học, sân trường
	HĐNT
	HĐC
	HĐNT
	HĐNT

	22
	Nhận dạng được chữ đã học và chữ I T C với 3 kiểu chữ in thường, in hoa, viết thường
	Nhận dạng các chữ cái
	Trò chơi chữ cái “i-t-c”
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	Bảng chơi: Tìm chữ còn thiếu
+ Sao chép chữ i-t-c –
+ Ghép từ - bù chữ thiếu.
	Lớp học
	HĐC
	HĐG
	HĐG
HĐC
	HĐG

	23
	Trẻ thích sử dụng các nét cơ bản để “viết”, tập tô, đồ và sao chép tên, từ phù hợp chủ đề
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Bảng chơi:
+ Trò chơi: Sao chép tên
	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG

	
	
	Tập tô, tập đồ các nét chữ
	Trò chơi:
+ Ai viết đẹp?
+ Nét bút tinh nghịch
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	
	HĐG

	
24
	Trẻ có ham thích với sách, xem sách và đọc theo thành tiếng các từ vựng tiếng anh đã học gắn với hình ảnh
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách
	Đọc sách song ngữ (theo chương trình)
	Lớp học;
Phòng học Tiếng Anh;
Thư viện
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	

	A:Phát triển tình cảm

	25
	Trẻ thích và chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày và các công việc tự phục vụ
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	Trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi, dọn vệ sinh cùng cô
	Lớp học
	VSAN

	VSAN

	VSAN
HĐC
	VSAN


	26
	Trẻ tự tin thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh
	Hoạt động trải nghiệm “Thăm quan xưởng: ĐỒ CHƠI XANH
	Xưởng “ĐỒ CHƠI XANH”
	HĐH
(Thăm quan)
	
	
	

	27
	Trẻ thích được chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
	Quan tâm và giúp đỡ người khác
	TC-KNXH “Triển lãm xanh”
	Khu vực sân khấu
	
	
	
	HĐH

	28
	Trẻ hào hứng và chủ động khám phá một vài cảnh đẹp, kiến trúc của quê hương nơi sinh sống.
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
	Hoạt động trải nghiệm “Thăm quan các kiểu nhà trong khu đô thị”
	Khu đô thị …
	
	HĐH
(Thăm quan)
	
	

	B: Phát triển kỹ năng xã hội

	
29

	Thích chăm sóc cây vườn trường, có hành vi bảo vệ môi 
trường
	Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối. Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	Hoạt động trải nghiệm “Bé trồng cây xanh”
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
Bé chăm sóc vườn rau trường bé

	Vườn rau của trường
	
	
	
	HĐNT

	
	
	
	- Trẻ trải nghiệm nhặt rác quanh trường

	Sân trường
	HĐNT
	
	
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	

	30
	Trẻ thích tham gia các hoạt động, tự tin thể hiện diễn cảm các giai điệu của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Hát “Ngôi nhà thân yêu”
	Phòng âm nhạc
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Trò chơi “Giọng hát sơn ca”
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
HĐC
	HĐG
	HĐG
HĐC

	31
	Vận động và biết sáng tạo các vận động minh họa theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. Tự tin biểu diễn các kỹ năng sáng tạo phù hợp bài hát.
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	Vận động theo tiết tấu nhanh bài hát: “Không xả rác”
	Phòng âm nhạc
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Trò chơi “Cùng nhau thể hiện”
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	
	Thể hiện kỹ năng vận động các bài hát đã học trong chủ đề
	Biểu diễn âm nhạc
	Phòng âm nhạc
	
HĐG
	
HĐG
	
HĐG
	HĐH
HĐG

	32
	Trẻ thích lựa chọn và biết phối hợp các nguyên phế liệu sáng tạo để tạo ra sản phẩm đẹp có ý nghĩa.
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Làm đồ chơi từ nguyên liệu sưu tầm
	Phòng mỹ thuật
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Thời trang tái chế
	Phòng mỹ thuật
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Làm ngôi nhà từ giấy bìa
	Phòng mỹ thuật
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Làm đồ chơi sáng tạo từ giấy bìa, chai, lọ, …
	Lớp học

	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	Dự án: Tái chế chai, lọ nhựa
	Lớp học
Phòng mỹ thuật
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	Dự án: Sách vải của bé
	Phòng mỹ thuật
Lớp học
	
	
	HĐG
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo
lĩnhvực
	Tổng số
	33
	36
	39
	35

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	7
	7
	10
	8

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	4
	8
	6
	6

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	15
	12
	13
	14

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	3
	2
	3
	3

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	4
	7
	7
	4

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	2
	2
	2
	3

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	11
	16
	16
	16

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	4
	3
	4
	3

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	4
	4
	4
	4

	
	
	Hoạt động chiều
	6
	5
	5
	3

	
	
	Tham quan dã ngoại
	1
	1
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	0
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	0
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	2
	1

	
	
	
	HĐ Trải nghiệm
	1
	1
	1
	0



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Thăm quan xưởng tái chế
	1
	Từ 4/4 đến  8/4/2022
	
	

	Bé sáng tạo với các nguyên liệu thú vị 
(Dự án “Ngôi nhà mơ ước- 1 tuần”)
	2
	Từ 11/4 đến  22/4/2022
	
	

	Triển lãm xanh
	1
	Từ 25/4 đến  29/4/2022
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Thăm quan xưởng tái chế”
	Nhánh “Bé sáng tạo với các nguyên liệu thú vị”
	Nhánh “Triển lãm xanh”

	Giáo viên
	Kế hoạch chăm sóc giáo dục
- Tuyên truyền kế hoạch chủ đề giáo dục trẻ tới phụ huynh.
	Kế hoạch chăm sóc giáo dục
- Tuyên truyền kế hoạch chủ đề giáo dục trẻ tới phụ huynh.
- Chia sẻ với phụ huynh dự án “Ngôi nhà mơ ước” 
	Kế hoạch chăm sóc giáo dục
- Tuyên truyền kế hoạch chủ đề giáo dục trẻ tới phụ huynh.

	
	- Lập kế hoạch đi trải nghiệm, xin ý kiến BGH , trao đổi thống nhất với phụ huynh.
- Các bài hát về chủ đề Tái chế
- Lô tô, tranh ảnh, nguyên liệu phế thải.
- Nhạc bài hát: Em vẽ môi trường màu xanh; Trái đất này là của chúng mình.
- Thẻ số từ 1 đến 1đến 9, đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 10.
	- Kêu gọi phụ huynh ủng hộ giấy, bìa. 
- Các bài hát về chủ đề Tái chế
- Lô tô, tranh ảnh, các nguyên liệu phế thải.
- Các dụng cụ đo độ dài.
- Nhạc bài hát: Ngôi nhà thân yêu
- Rối kể chuyện: “Ba chú heo con”
- Thẻ số từ 1 đến 1đến 9, đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 10.

	- Thẻ chữ cái i-t-c. Tranh có có chứa nội dung và chứa i-t-c.
-  Màu nước, khay pha màu, bút lông, tăm bông, gấy A3, khăn lau.
- Các nguyên liệu phế thải.
- Nhạc bài hát: Không xả rác

	Nhà trường
	- Đồ dùng đồ chơi công nghiệp, trang thiết bị,nguyên học liệu, tranh ảnh, lô tô chủ đề
	-Đồ dùng đồ chơi công nghiệp, trang thiết bị,nguyên học liệu, tranh ảnh, lô tô chủ đề
	-Đồ dùng đồ chơi công nghiệp, trang thiết bị,nguyên học liệu, tranh ảnh, lô tô chủ đề

	Phụ huynh
	· Cung cấp kiến thức về chủ đề cho trẻ.
· Ủng hộ nguyên vật liệu sưu tầm, giấy, bìa, hộp, chai lọ các loại, bút màu, cây cảnh, chậu cây.
· Phối hợp cùng giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.
	· Cung cấp kiến thức về chủ đề cho trẻ.
· Ủng hộ nguyên vật liệu sưu tầm, giấy, bìa, hộp, chai lọ các loại, bút màu, cây cảnh, chậu cây.
- Phụ huynh cùng trẻ vẽ thiết kế ngôi nhà.
- Đồng hành cùng trẻ trong quá trình 1 tuần thực hiên dự án: “Ngôi nhà mơ ước”
· Phối hợp cùng giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.
	· Cung cấp kiến thức về chủ đề cho trẻ.
· Ủng hộ nguyên vật liệu sưu tầm, giấy, bìa, hộp, chai lọ các loại, bút màu, cây cảnh, chậu cây.
· Phối hợp cùng giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.

	Trẻ
	- Cùng cô chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh, mẫu chơi 
các góc
	- Cùng cô chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh, mẫu chơi 
các góc
	- Cùng cô chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh, mẫu chơi 
các góc






IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trẻ chào cô, chào bố mẹ, cất đồ dùng đúng nơi quy định và vào lớp.
- Cô giao nhiệm vụ cho trẻ bằng Tiếng Anh: 
- Cho trẻ nghe 
+ bài hát: Không xả rác; Em vẽ môi trường màu xanh
+ Truyện: Chú công nhân tái chế; Bé và cái vỏ bao nilong; Tâm sự của vỏ hộp
- Trẻ đọc:
+ Thơ: Thùng rác trò chuyện
+ Ca dao, đồng dao: Túi nilong; Cái thùng rác; Vật liệu tái sinh
- Trẻ trả lời câu đố có nội dung chủ đề “Tái chế”
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trò chơi: “Đoàn tàu đi chơi”
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với quả bông trên nền nhạc bài hát “Em vẽ môi trường màu xanh; Trái đất này là của chúng mình”
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, gập trước ngực
+ Bụng- lườn: Đứng tay chống hông quay người sang 2 bên ( 90 độ)
+ Chân: Ngồi đứng lên liên tục
+ Bật: Bật tiến về phía trước
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng từ sân lên lớp học.
- Vũ điệu: Chicken dance, nhảy Ấn Độ
	

	3
	Hoạt động học
	Thăm quan xưởng tái chế

	Từ 4/4 đến  8/4/2022
	

	
	
	
	HĐ trải nghiệm:
Thăm quan xưởng “ĐỒ CHƠI XANH”
	PTNT
Khám phá giấy, bìa, chai lọ, vải vụn
	PTTC
Tung bóng lên cao và bắt bóng 
	PTTM
Tạo hình: Thời 
trang tái chế
	PTNN
Đóng kịch “Chú công nhân tái chế”
	

	
	
	Bé sáng tạo với các nguyên liệu thú vị
(Dự án “Ngôi nhà mơ ước- 1 tuần”)
	Từ 11/4 đến  15/4/2022
Dự án “Ngôi nhà mơ ước- 1 tuần”
	

	
	
	
	HĐ trải nghiệm:
Thăm quan các kiểu nhà trong khu đô thị
	PTTM
Dạy hát “Ngôi nhà thân yêu”
	PTNN
Truyện “Ba chú heo con”

	PTNT
Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau

	PTTM
Tạo hình: Làm ngôi nhà từ giấy bìa

	

	
	
	
	Từ 18/4 đến  22/4/2022
	

	
	
	
	PTTM
Âm nhạc: Vận động theo tiết tấu nhanh bài hát “Không xả rác”
	PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20 cm
	PTTM
Tạo hình: Làm đồ chơi từ nguyên liệu sưu tầm
	PTNN
Truyện sáng tạo từ đồ chơi tái chế
	HĐ trải nghiệm:
Bé trồng cây xanh

	

	
	
	Triển lãm xanh
	Từ 25/4 đến  29/4/2022
	

	
	
	
	PTTC
Ném xa bằng 2 tay
	PTNT
Toán: Tách, gộp trong phạm vi 10
	PTNN
Trò chơi chữ cái “i-t-c”
	PTTM
Biểu diễn âm nhạc
	TC-KNXH
Triển lãm xanh
	

	
	
	
	Từ 4/4 đến  8/4/2022
	

	4
	Hoạt   động ngoài trời
	Thăm quan xưởng tái chế

	- Trải nghiệm: Thăm quan xưởng “ĐỒ CHƠI XANH” (Tiếp HĐH)
	- Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
- Trò chơi: Viết phấn trên sân.
- Lau dọn vệ sinh hiên trước và sau lớp học.

	- Trò chơi: Thả diều giấy.
- Quan sát: Vườn rau dền.
- Chơi tự do tại khu vực vườn rau dền.
	- Quan sát: Giỏ hoa làm từ chai lọ nhưa.
- Trò chơi: Quả bóng biết bay
- Chơi tự do khu vực sân khấu
	- Quan sát: Thùng rác tái chế
- Trải nghiệm: Nhặt rác quanh trường và phân loại rác.
- Chơi trò chơi dân gian: Búng bi, cuộn kèn lá chuối
	

	
	
	
Bé sáng tạo với các nguyên liệu thú vị

	Từ 11/4 đến  15/4/2022
	

	
	
	
	- Trò chơi vận động: “Ai chạy nhanh hơn (chạy nhanh 18m trong 7-10s)”
- Quan sát: Tranh sáng tạo trưng bày tại phòng mỹ thuật.
- Chơi tự do tại khu sân chơi trước phòng mỹ thuật
	- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột
- Quan sát: Bầu trời và trò chuyện về sự xuất hiện của những đám mây.
- Chơi tự do tại khu vực sân chơi chung.

	- Lau và sắp xếp thùng rác tại các sảnh hiên cùng cô.
- Trò chơi: Quả bóng  biết bay
- Chơi tại khu vực chơi cát và nước
	- Trò chơi: Kéo co
- Quan sát: Vườn cây ăn quả và trải nghiệm nhặt lá cây.
- Chơi tự do tại vườn cây ăn quả.
	- Mang sản phẩm tạo hình làm ngôi nhà từ giấy bìa đi trưng bày tại khu vực trưng bày sản phẩm của trường, quan sát và trò chuyện về các sản phẩm của các bạn lớp khác.
- Trò chơi vận động: Xi bô khoai
- Chơi tự do tại sảnh hiên
	

	
	
	
	Từ 18/4 đến  22/4/2022
	

	
	
	
	- Quan sát vườn rau cai và trò chuyện cùng bác làm vườn.
- Trải ngiệm: thu hoạch rau cải
- Trò chơi: Đá bóng lăn.
- Chơi viết phấn trên sân.
	- Quan sát và sao chép các thông điệp
- TCVĐ: Đi kiểm chúa la, rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do trên sân trường.
	- Quan sát: một số nguyên phế liệu trong sinh hoạt.
- Chơi tự do tại khu vực cát nước: câu cá, vật chìm nổi.

	- Quan sát: sách làm từ vải vụn ở thư viện nhà trường.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, chi chi chành chành
- Chơi tại khu vực chơi cát và nước

	- Quan sát: thời tiết và trò chuyện về cách chăm sóc cây xanh phù hợp với thời tiết.
- Trò chơi: “Vượt qua hàng cỏ”
- Chơi tự do khu vực vườn cây ăn quả.
	

	
	
	Triển lãm xanh
	Từ 25/4 đến  29/4/2022
	

	
	
	
	- Quan sát: Bầu trời 
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do theo nhóm: Quay chong chóng, chơi sông, chi chi chành chành.

	- Chơi trò chơi: Thả diều giấy, đi kiểm chúa la.
- Trang trí chậu hoa làm bằng lốp xe oto.
- Chơi tự do tại khu vực hiên chơi
	- Quan sát: Phòng trưng bày sản phẩm tạo hình và trò chuyện về sản phẩm của các bạn lớp khác.
- Bé chăm sóc vườn rau trường bé.
- Tưới nước cho cây.
	- Trò chơi: Quay chong chóng, chơi sông
- Quan sát và sao chép các thông điệp.
- Chơi tự do tại khu vực sân khấu

	- Trang trí chậu hoa làm bằng lốp xe oto.
- Chơi trò chơi: Thả diều giấy, đi kiểm chúa la.
- Chơi tự do tại khu vườn hoa.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trẻ sắp xếp đồ dùng đồ ăn cùng cô.
- Trẻ kê bàn ghế chuẩn bị giờ ăn, lau dọn cuối giờ ăn.
- Kể tên một số thực phẩm có trong món ăn bằng Tiếng Anh.
- Chủ động rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn. Đánh răng sạch sẽ.
- Tập thể dục nhẹ nhàng sau giờ ngủ trưa.
	


	6
	Hoạt động chiều
	Thăm quan xưởng tái chế

	Từ 4/4 đến  8/4/2022
	

	
	
	
	- Học Tiếng Anh
- Tập tô, đồ các nét chữ: 
+ Trò chơi “Ai viết đẹp”
- Cất dọn bàn ghế, chuẩn bị ra về
	- Đọc đồng dao: Vật liệu tái sinh.
-  Chơi tìm chữ còn thiếu
- Chơi lắp ghép các kiểu nhà

	- Học tiếng Anh
- Tập tô, đồ các nét chữ: 
+ Trò chơi: “Nét bút tinh nghịch”
	- Nghe truyện sáng tạo: “Chú công nhân tái chế”
- Chăm sóc cây góc thiên nhiên
- Chơi tự do
	- Chơi đóng kịch: “Chú công nhân tái chế”
- Làm vệ sinh lớp học: 
+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi
+ Lau bàn ghế
-Chăm sóc cây của lớp.
	

	
	
	Bé sáng tạo với các nguyên liệu thú vị
	Từ 11/4 đến  15/4/2022
	

	
	
	
	- Học Tiếng Anh
- Kể tên một số nguyên phế liệu bằng tiếng anh: paper (giấy), cardboard (bìa catton).
- Cất dọn bàn ghế, chuẩn bị ra về
	- Chơi trò chơi “Sự bất ngờ từ rác”.
- Ôn các chữ cái đã học.
- Chơi lắp ghép ngôi nhà
	- Học tiếng Anh
- Chơi trò chơi “Nghe âm thanh đoán tên đồ vật”.
- Tập “viết thư”
	- Xem video và trò chuyện “Bé làm gì để bảo vệ môi trường”
- Ôn các chữ cái đã học.
- Trò chơi “Ai viết đẹp”

	- Chương trình văn nghệ “Giọng hát sơn ca”
- Làm vệ sinh lớp học: 
+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi
- Tưới cây góc thiên nhiên.

	

	
	
	
	Từ 18/4 đến  22/4/2022
	

	
	
	
	- Học Tiếng Anh
- Tạo sân khấu thi kể chuyện: “Câu chuyện của bạn, câu chuyện của tôi”
- Nhảy Chicken dance
	- Chơi sao chép tên mình và tên cô giáo
- Chơi trò chơi dân gian phát triển tư duy: Ô ăn quan, cờ cua
- Chơi tự do: Lắp ghép
	- Học Tiếng Anh
- Ôn, kể tên một số nguyên phế liệu bằng tiếng anh: paper (giấy), 
- cardboard (bìa catton), plastic (lọ nhựa).
- Cất dọn bàn ghế, chuẩn bị ra về
	- Nhảy vũ điệu rửa tay.
- Ôn số và chữ cái đã học.
- Chơi trò chơi dân gian: Cờ lúa ngô, cá ngựa.
	- Làm vệ sinh lớp học: 
+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi
+ Lau bàn ghế
- Trồng và chăm sóc cây góc thiên nhiên.

	

	
	
	Triển lãm xanh
		Từ 25/4 đến  29/4/2022
	

	
	
	
	- Học Tiếng Anh
- Ôn số tiếng anh qua bài hát “Five little ducks”
- Cất dọn bàn ghế, chuẩn bị ra về
	- Thi kể chuyện: “Câu chuyện của bạn, câu chuyện của tôi”
- Cuộc thi ném “Ai ném bóng giấy xa hơn”.
- Chơi đồ chơi gỗ
	- Học tiếng Anh
- Tập tô, đồ các nét chữ: Trò chơi: “Nét bút tinh nghịch”
- Lau dọn đồ dùng đồ chơi.
	- Sao chép chữ i-t-c
- Chơi tìm chữ còn thiếu
- Biểu diễn thời trang tái chế.
	Hoạt động toàn khối
- Địa điểm: Khu vực sảnh nhà A
- Nội dung các hoạt động trọng tâm:
+ Triển lãm tranh sáng tạo từ phế liệu tái chế.
+ Kể chuyện cùng đồ chơi sáng tạo từ bìa catton
+ Trình diễn thời trang trang phục từ túi nilong, giấy báo
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	Trả trẻ
	- Đo nhiệt độ, cho phụ huynh ký xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trao đổi với phụ huynh một số lưu ý trong ngày về sức khỏe, nhận thức, cảm xúc của trẻ.
- Trò chuyện, chia sẻ nội dung chuẩn bị cho buổi học hôm sau.
	












V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Thăm quan xưởng tái chế
	Bé sáng tạo với các nguyên liệu thú vị
	Triển lãm xanh

	1
	Góc phân vai
	Xưởng phân loại nguyên liệu
	- Trẻ biết lựa chọn nguyên liệu sưu tầm:
+ Nguyên liệu có thể tái chế
+ Nguyên liệu không thể tái chế.
- Phân loại nguyên liệu tái chế theo đặc điểm, tính chất.
- Trẻ có kỹ năng giao tiếp phối hợp với bạn chơi
	- Trẻ thực hiện công việc: Thu gom các nguyên liệu, chọn lọc các nguyên liệu có thể tái chế, phân loại các nguyên liệu theo đặc điểm và tính chất.
- Trao đổi với nhau về các sản phẩm tái chế.
- Trẻ lau chùi, sắp xếp, cất dọn đồ dùng ăn uống ngăn nắp sạch sẽ.
- Sử dụng số ký hiệu cá nhân để chơi góc, tính tiền ở góc bán hàng
	- Mũ, bộ đồ của chú công nhân, gang tay.
- Một số nguyên liệu trẻ đã sưu tầm: vỏ sữa, lá cây, vải vụn,...
-  Bảng dự kiến:  nguyên liệu - sản phẩm tái chế.

	x
	
	

	
	
	Cửa hàng đồ  tái chế
	- Trẻ biết phân vai chơi và có hành động vai phù hợp, thể hiện được vai chơi của mình: người bán, người mua.  Biết chào mời khách, lấy đúng hàng, giới thiệu các mặt hàn- Trẻ có sự giao tiếp mạnh dạn giữa các vai chơi. Hứng thú phối hợp khi chơi, có sự liên kết với các nhóm chơi.
- Biết sử dụng ngôn ngữ, hành động, ứng xử phù hợp giữa các vai chơi với nhau, nói giá tiền.
	- Trẻ thỏa thuận vai chơi với bạn, phân công nhiệm vụ, sắp xếp đồ dùng đồ chơi của nhóm gọn gàng, ngăn nắp.
- Thực hiện các thao tác: Sắp xếp, bày hàng cho gọn gàng, chào mời khách, giới thiệu mặt hàng.
- Bỏ hàng vào túi cẩn thận khi giao hàng cho khách.
- Bán các nguyên phế liệu và các sản phẩm tái chế từ góc nghệ thật.

	- Các trang phục: Áo đầm, váy, vest từ các vật liệu tái chế như chai nhựa, túi ni lông, bìa carton...
- Đồ dùng, đồ chơi tái chế từ nguyên sưu tầm.
- Bảng niêm yết giá.
- Tiền giấy.
- Túi đựng hàng.
- Phòng thay đồ.
	
	x
	x

	
	
	Đầu bếp nhí
	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm, chế biến, nấu một số món ăn đơn giản.
- Bày món ăn đẹp mắt, giới thiệu các món có trong thực đơn.
- Trẻ có kỹ năng giao tiếp, phối hợp với bạn chơi.
	- Thực hiện công việc: Mua thực phẩm, chế biến và nấu các món ăn. Bày món ăn đẹp mắt và giới thiệu khi có khách.
- Chào hỏi và giới thiệu các món ăn khi khách đến, hỏi cảm nhận của khách hàng với món ăn mới, chào khi khách về.
- Lau dọn sạch sẽ, sắp xếp đồ dùng gọn gàng ngăn nắp.
	- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn, khăn trải bàn.
- Các loại thực phẩm quen thuộc: rau củ, thịt, cá...
- Bảng thực đơn
- Bảng chia sẻ cảm xúc
	x
	x
	x

	2
	Góc  xây dựng

	Dự án “Công viên trò chơi”

	- Trẻ biết sử dụng các đồ chơi chuẩn bị sẵn để xây dựng, lắp ghép thành một mô hình công viên trò chơi  theo trí tưởng tượng của trẻ.
- Trẻ biết phân công công việc và hợp tác với các bạn trong nhóm chơi.
- Trẻ biết phát huy sự sáng tạo của mình, đoàn kết, hợp tác cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
	- Trẻ về góc chơi bàn bạc, thỏa thuận và phân công nhau để hoàn thành công trình xây dựng.
- Trẻ sử dụng các đồ chơi như: Cổng, hàng rào được làm từ các chai sữa susu, hộp sữa Vinamilk; các chậu cây, hoa được làm từ hộp sữa chua, các chai nhựa và các túi ni lông; đồ chơi như xích đu, cầu trượt, bập
bênh, nhà banh, vườn đua…được làm từ các chai nhựa, bìa carton, ống hút, ống nước…để tạo ra công viên trò chơi của bé.

	- Cổng, hàng rào được làm từ các chai sữa susu, hộp sữa Vinamilk; các chậu cây, hoa được làm từ hộp sữa chua, các chai nhựa và các túi ni lông; đồ chơi như xích đu, cầu trượt, bập bênh, nhà banh, vườn đua…được làm từ các chai nhựa, bìa carton, ố- Mô hình các khu vui chơi được làm từ các chai nhựa, giấy bìa cứng, giấy phom cứng.
- Mô hình ghế ngồi công viên được làm từ các chai nhựa, giấy phom, ống hút...
- Hình người được làm từ các chai sữa susu, Probi...
ng hút, ống nước… 
	x
	x
	x
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	Góc học tập
	Nhánh 1: Thăm quan xưởng tái chế
	- Trẻ biết công việc của chú công nhân tái chế. 
- Có hiểu biết các loại rác có thể tái sử dụng phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày.
	- Bảng chơi: 
+ Ghép tên công việc chú công nhân.
+ Sự bất ngờ của rác.
+ Chọn tương ứng phế liệu với sản phẩm tái chế.
- Chơi trò chơi khám phá chủ đề trên ứng dụng powerpoint: “Thử tài bé yêu”.
	- Bảng chơi, tranh ảnh, loto về các nguyên liệu sưu tầm.
- Bút dạ, bút lông, keo.
- Chơi trò chơi khám phá chủ đề trên ứng dụng powerpoint: “Thử tài bé yêu”.
	x
	
	

	
	
	Nhánh 2: Bé sáng tạo với nguyên liệu thú vị
	- Hiểu biết sự đa dạng của các nguyên liệu tái chế. 
- Biết cách phân loại các nguyên liệu có thể tái chế.
	Bảng chơi:
+ Sao chép tên các nguyên liệu
+ Phân loại phế liệu theo chất liệu.
	- Tranh ảnh, loto về chủ đề.
- Bút dạ, bút lông, keo...
	
	x
	

	
	
	Nhánh 3: Triển lãm xanh
	- Trẻ biết ích lợi của một số nguyên phế liệu an toàn.
- Biết các hành vi đúng- sai để bảo vệ môi trường.
	Bảng chơi:
+ Ghép quy trình tái chế.
+ Bảng phân loại hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
	- Tranh ảnh, lô tô quy trình tái chế.
- Tranh ảnh các hành vi đúng sai
- Bút dạ, bút lông, keo...
	
	
	x

	
	
	Ai thông minh hơn
	- Trẻ có kỹ năng tư duy nhanh nhẹn, logic.
- Trẻ có kỹ năng đếm  thêm, bớt các đối tượng có số lượng là 10, nhận biết các số 10.
- Trẻ biết 1 số thao tác mở máy, tắt mắt, di chuột, sử dựng chuột chơi trò chơi kisdmart.

	- Trẻ chơi trò chơi tư duy 
+ Chơi domino, logic
- Toán: 
+ Tạo số, gài đúng số lượng chai lọ nhựa
+ Bé chơi thêm bớt 
+ Trò chơi ai nhanh hơn, ai tinh mắt.
+ Đo độ dài phế liệu (giấy bìa, chai lọ) bằng nhiều đơn vị đo khác nhau.
+ Trẻ chơi trò chơi  kidsmart  trên vi tính.
+ Ghép tranh.
	- Đomino, lô tô
- Thẻ số từ 1 đến 9, đồ chơi gài dính, bảng gài.

	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ nhận biết được chữ i-t-c và giải quyết tốt yêu cầu các trò chơi chữ cái.

	- Trò chơi ôn luyện chữ cái 
+ Tìm chữ trong từ,  bù chữ thiếu , sao chép - ghép từ - có chứa chữ i-t-c
+ Tìm chữ còn thiếu
	- Các bảng gài có mẫu chơi, đồ chơi, lô tô tranh ảnh phù hợp với chủ đề, thẻ chữ cái, bút dạ, khăn lau. 
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ hào hứng tham gia và có cách chơi sáng tạo một số trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi 5 tuổi.
	- Trò chơi dân gian: Trò chơi dân gian hỗ trợ phát triển tư duy phù hợp độ tuổi (Xúc xắc, cờ lúa ngô, cắp cua, ô ăn quan)
	Sỏi, xúc sắc, ngao sò ốc hến, cắp cua
	x
	x
	x
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	Góc sách truyện
	Sunshine bookshefl
	-  Trẻ phát âm được các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu rõ ràng.
- Trẻ biết sử dụng rối để kể chuyện.
- Trẻ thích đọc sách song ngữ.
- Trẻ thích sử dụng các nét cơ bản để sao chép tên.
- Trẻ nhớ lời thoại, nhập vai nhân vật để đóng kịch.
	- Trò chơi: “Bé đọc đúng”
- Trẻ chỉ và đọc theo bài thơ: “Thùng rác trò chuyện”
- Kể chuyện: “Chú công nhân tái chế”,  “Ba chú heo con” bằng sa bàn rối.
- Đọc sách song ngữ theo chương trình
- Trò chơi: Sao chép tên

	- Album, tranh ảnh, sách truyện, rối que, rối tay, bài thơ chữ to, que chỉ, bút dạ, thẻ chữ có nội dung về chủ đề 
- Sách song ngữ
- Các sản phẩm sáng tạo từ phế liệu trẻ làm trong các hoạt động, và góc nghệ thuật
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Trẻ nhập vào vai các nhân vật có trong câu chuyện “Chú công nhân tái chế” và cùng diễn kịch.

	
	
	x
	x
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	Góc nghệ thuật
	Bé sáng tạo
	Trẻ biết phối hợp các kỹ năng tạo hình để tạo ra sản phẩm hài hòa đẹp mắt từ các nguyên liệu sưu tầm.
- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình

	- Làm đồ chơi sáng tạo, đồ dùng âm nhạc từ phế liệu sưu tầm.
+ Dự án: Tái chế chai lọ nhựa
+ Dự án: Sách vải của bé
- Thiết kế và làm trang phục tái chế.
+ Dự án: Thời trang tái chế
- Trẻ đặt tên cho các sản phẩm sáng tạo của mình
	- Sáp màu, màu nước, bút dạ, giấy màu, keo dán, lõi giấy, giấy màu,   keo, kéo, băng dính, đất nặn, bảng con, giấy A4, khăn lau.
- Các phế liệu sưu tầm trong sinh hoạt hàng ngày.
	x
	x
	x

	
	
	Tài năng nhí
	- Trẻ tự tin thể hiện các giai điệu của bài hát.
- Biết vận động sáng tạo theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. 
- Tự tin biểu diễn các kỹ năng sáng tạo phù hợp bài hát.
	- Trẻ hát và vận động những bài hát về chủ đề : Trò chơi “Giọng hát sơn ca”
- Biểu diễn âm nhạc về chủ đề.
- Sử dụng 1 số nhạc cụ: phách, trống, sắc xô được làm từ nguyên liệu tái chế
	-  Sắc xô, phách. Mõ, trống.
- Trang phục sáng tạo từ các nguyên liệu tái chế.
	x
	x
	x
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	Góc
Thể chất
	Bé vui bé khoẻ
	- Trẻ hào hứng tham gia và có cách chơi sáng tạo một số trò chơi phù hợp với độ tuổi 5 tuổi.
	- Trẻ chơi trò chơi: búng sỏi, tung hất bắt hạt xốp, chơi sông, chi chi chành chành,  búng bi
- Trò chơi vượt chướng ngại vât: Bật qua hộp giấy 
- Quả bóng biết bay 
- Trẻ chơi theo nhóm 2-3 bạn.
	- Vòng, chai, bao bố, chun nịt, cần câu, cá, hộp giấy cao 15- 20 cm, bi, bóng giấy
- Chiếu chải hiên: 2 chiếu nhựa
	x
	x
	x







VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: THĂM QUAN “ XƯỞNG ĐỒ CHƠI XANH”
Thứ 2 ngày 4 tháng 4 năm 2022
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 10h ngày /4/2022
Địa điểm thăm quan trải nghiệm: Xưởng “ĐỒ CHƠI XANH” 
Thành phần tham dự: 
- Đại diện Ban giám hiệu trường
- Ban quản lý và các chú công nhân xưởng tái chế
- Giáo viên chủ nhiệm 
- Học sinh lớp 5A4: 34 cháu
- Phụ huynh lớp 5A4: 5 phụ huynh
Phương tiện di chuyển: 1 xe ô tô 45 chỗ.

I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết một số có xưởng đồ chơi tái chế nguyên phế liệu hàng ngày (nhựa , giấy bìa, thủy tinh…) tạo đượcthành đồ chơi đẹp hấp dẫn.
2. Kỹ năng
- Bước đầu có kĩ năng phân loại nguyên liệu có thể tái chế - không thể tái chế dưới sự hướng dẫn của cô.
3. Thái độ
- Biết yêu thương, thể hiện tình cảm biết ơn các chú công nhân tái chế rác.
- Thích thu gom, phân loại rác tái chế đơn giản gửi các cô chú để làm đồ chơi.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định.
II. Chuẩn bị
1. Nhiệm vụ của cô:
- Xây dựng kế hoạch và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của BGH nhà trường.
- Trao đổi cùng BĐD cha mẹ phụ huynh lớp xin ý kiến và thống nhất hỗ trợ phương tiện đi lại, kinh phí, nhân lực bao quát hỗ trợ trẻ.
- Liên hệ với ban quản lý xưởng.
     - Nhạc bài hát: Em vẽ môi trường màu xanh, Nối vòng tay lớn
2. Nhiệm vụ của trẻ
- Trò chuyện với cha mẹ về chuyến đi trải nghiệm.
- Chuẩn bị trang phục gọn ngàng.
- Cùng cô thống nhất chuẩn bị quà tặng kỷ niệm cho các cô chú ở xưởng tái chế.
- Chuẩn bị bút chì và sổ cá nhân trẻ.
III. Nội dung hoạt động trải nghiệm
HĐ 1: Chuyến đi vui vẻ
1. Chuẩn bị xuất phát:
+ Điểm danh, sửa soạn trang phục, mang nước uống cá nhân.
- Lên xe tìm số ghế đã được phân công, cả đoàn chụp ảnh lưu niệm trên xe hành trình.
- Chơi các trò chơi vui vẻ trên xe: trò chơi con muỗi, chuyển bóng, gấp máy bay giấy.
2. Thăm quan xưởng đồ chơi sáng tạo.
- Trẻ chào hỏi, gặp gỡ ban quản lý và các cô chú trong xưởng.
- Cô giới thiệu nội dung buổi trải nghiệm
- Chú công nhân hướng dẫn đoàn, thuyết trình sản phẩm tái chế tại phòng trưng bày.
Đàm thoại: 
+ Các con thấy những đồ chơi nào?
+ Các con có biết đổ chơi này làm từ đâu? 
* Xem video quá trình sản xuất của các phân xưởng: Tái chế 
- Đàm thoại:
+ Từ các nguyên liệu phế thải các chú đã làm được những gì?
+ Con thích sản phẩm nào nhất? Vì sao?
+ Để làm ra những sản phẩm đồ chơi này các chú đã cùng nhau làm thế nào?
Cho trẻ biết: Từ những thứ đơn giản như hộp nhựa, mảnh gỗ nhỏ, bìa hộp, chai lọ tưởng như bỏ đi… các chú đã khéo léo tái tạo ra những sản phẩm đẹp mắt và có ích như bức tranh , cái làn, các con vật ngộ nghĩnh 
Hát: “Trái đất xanh của chúng mình” 
2. HĐ 2: Thăm quan khu vực làm sạch và phân loại các nguyên liệu
- Chú công nhân dẫn đoàn đến khu làm sạch và phân loại các nguyên liệu sưu tầm được.
- Cô giáo hỏi trẻ: 
+ Đố chúng mình các nguyên phế liệu này có ở những đâu? 
* Trải nghiệm cùng chú công nhân phân loại nguyên liệu: 
- Chú công nhân dẫn đoàn tập kết tại khu vực phân loại:
+ Chú công nhân giới thiệu với trẻ về các nguyên liệu có tại khu vực: giấy bìa; chai, lọ nhựa
Quan sát: Cô chú công nhân tiến hành phân loại rác, làm sạch
- Đàm thoại:
+ Chúng mình vừa được quan sát chú công nhân làm gì?
+ Chú phân loại nguyên liệu ra sao? Chúng mình có muốn làm việc cùng chú không?
* Cho trẻ phân loại một số rác sạch, an toàn (Được chuẩn bị từ trước cho trẻ)
-  Cô và phụ huynh giúp đỡ, hỗ trợ các nhóm.
- Cô chú công nhân đánh giá, khen ngợi trẻ.
- Giáo dục: Một ngày của chú công nhân có rất nhiều hoạt động, và rất vất vả. Chúng mình biết ơn, trân trọng công lao to lớn của các chú vì đã góp phần bảo vệ môi trường. Chúng mình hãy cùng nhau bảo vệ môi trường bằng cách vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải để môi trường sống của chúng ta đẹp vì sạch.
- Văn nghệ:
+ Hát: “Kun bảo vệ môi trường” “Em vẽ môi trường màu xanh”
- Tặng hoa, quà chúc mừng các cô, chú. Chụp ảnh lưu niệm, cảm ơn các chú và chào ra về.
* Hoạt động sau buổi trải nghiệm:
- Trò chuyện khuyến khích trẻ kể lại chuyến thăm quan trải nghiệm.
- Hỏi trẻ: 
+ Con thích nhất khu vực nào của xưởng đồ chơi?
+ Các sản phẩm tái chế có thể sử dụng những gì?
=> Giáo dục trẻ: Trẻ biết tiết kiệm, tận dụng nguyên phế liệu để tái chế thành các sản phẩm đẹp, có ích nhằm bảo vệ mội trường xanh- sạch- đẹp.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
Dự kiến các nội dung đánh giá trẻ cuối ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Tình trạng chung về sức khỏe của trẻ cả lớp trong quá trình đi trải nghiệm
- Trẻ mới: Sự hào hứng của trẻ khi đi trải nghiệm cùng cô và các bạn,  hợp tác của trẻ trong giờ ăn, cảm giác ăn ngon miệng của trẻ, sự sẵn sàng lên giường ngủ và có ngủ hết giấc; từ đó có sự điều chỉnh trong chế độ chăm sóc và trao đổi, đề nghị sự phối hợp hỗ trợ từ phía cha mẹ trẻ.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Với trẻ mới: sự sẵn sàng theo cô vào lớp; Môi trường ở lớp có quá mới mẻ, bỡ ngỡ với trẻ; khả năng cân bằng cảm xúc của trẻ sau khi chia tay cha/mẹ; trẻ vui thích khi đi trải nghiệm.
- Thời gian trẻ vui vẻ nhất trong ngày; 
- Mức hiểu chuyện, tự tin, sẵn sàng tham gia các hoạt động với cô và các bạn khi đi trải nghiệm
=> Đánh giá phương pháp tác động của cô hiệu quả hay không
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Mức độ hiểu và thực hiện các yêu cầu của cô trong mỗi hoạt động: đặc biệt trong hoạt động trải nghiệm xưởng “ĐỒ CHƠI XANH”, hoạt động nào thu hút trẻ tích cực tham gia, hệ thống câu hỏi nào mà đa số trẻ trong lớp hiểu? Những kiểu câu hỏi khám phá nào mà 50% trẻ chưa trả lời được. Từ đó xác định tiếp tục sử dụng hệ thống câu hỏi nào đại trà, câu hỏi nào sử dụng hỏi cá nhân trong các giờ hoạt động tiếp theo để điều chỉnh kế hoạch.
 - Kỹ năng hợp tác, chia sẻ, đặt câu hỏi, nhận xét phản biện khi tham gia hoạt động trải nghiệm và các hoạt động khác.

 “



Thứ 3 ngày 5 tháng 4 năm 2022
Hoạt động học: Bé tìm hiểu một số nguyên vật liệu tái chế: chai nhựa, giấy, bìa và vải vụn
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
(Giáo án áp dụng phương pháp giáo dục Steam)
	S - Khoa học: Khám phá một số nguyên vật liệu tái chế: chai nhựa, giấy, bìa và vải vụn
T - Công nghệ: Sử dụng máy tính, tivi xem video trên mạng Internet về các phế liệu.
E - Kỹ thuật: Biết cách chọn, phân loại nguyên phế liệu để tạo thành các sản phẩm đẹp, có ích.
A - Nghệ thuật: Sử dụng các kỹ năng vẽ, cắt, dính, dán để sáng tạo ra các sản phẩm.
M - Toán học: Đếm số lượng nguyên phế liệu, đo kích thước các phế liệu.



I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một số nguyên vật liệu như chai nhựa, giấy bìa carton, tạp chí, thùng giấy, các loại hộp. 
- Ích lợi của sản phẩm tái chế với sinh hoạt.
- Trẻ biết cách sử dụng các nguyên phế liệu để tạo thành các sản phẩm đẹp, có ích.
2. Kỹ năng
- Có kỹ năng so sánh, phân loại các nguyên phế liệu có nguồn gốc khác nhau.
- Có kỹ năng thảo luận, đặt câu hỏi, làm việc nhóm.
- Sử dụng và phối hợp các kỹ năng tạo hình đã học để sáng tạo ra các sản phẩm.
3. Thái độ
- Trẻ biết giữ vệ sinh môi trường sống của mình.
- Trẻ biết nhặc rác và bỏ rác vào sọt, lúc ở trường hoặc ở nhà.
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị cho cô
- Hộp quà bí mật; Powerpoint trò chơi “Thử tài bé yêu” 
- Các loại chai nhựa (chai nước suối, coca, sữa), hộp sữa chua, giấy báo, tạp chí, các hộp bánh, nhạc nhẹ.
2. Chuẩn bị cho trẻ
- Bảng con, phấn, khăn lau, kéo, bang keo 2 mặt, bút màu.
- Các phần quà dành cho trẻ.
3. Lập kế hoạch tiến hành bài giảng Steam – Science “Khám phá một số nguyên vật liệu tái chế: chai nhựa, giấy, bìa và vải vụn”
 (
HĐ 
2
: 
Khám phá 
Khám phá các nguyên phế liệu qua trò chơi 
“A
i thông minh hơn”.
)



 (
HĐ 
3
: 
Giải thích
Trẻ đặt ra các câu hỏi thắc mắc nhờ cô giải đáp.
) (
HĐ 1: 
Gắn kết
Trò chơi “Hộp quà bí mật”
 dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học
)



 (
HĐ 
5
: 
Đánh giá
-Trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
- Trẻ tự đánh, cô đánh giá theo 4C
) (
HĐ 
4
: 
Áp dụng
-
Trò chơi “
Thử tài bé yêu
”
 
- Làm đồ chơi sáng tạo
)

II. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Hoạt động 1: Gắn kết
 Trò chơi “Hộp quà bí mật”
- Cô giới thiệu chiếc hộp và cho trẻ đoán xem trong hộp này có gì? 
- Tổ chức cho trẻ chơi: Hộp quà bí mật.
+ Cách chơi: Trẻ không được nhìn, chỉ đưa tay vào sờ xem trong hộp có gì, sau đó nói thật to cho các cô và các bạn cùng nghe là mình đã sờ được gì trong hộp, sau đó lấy ra vật đã sờ được xem đoán có đúng không .
- Cô cùng trẻ tham gia trò chơi.
- Cho trẻ kể các vật mà các bạn đã sờ được. 
- Cho trẻ nêu ý tưởng sẽ làm gì với các loại đồ dùng này? 
 2. Nội dung
Hoạt động 2: Khám phá (khảo sát)
  Trò chơi “Ai thông minh hơn”.
+ Cách chơi: Trẻ sẽ được chia thành 3 đội, mỗi đội sẽ phải lên và lựa chọn, tìm các đồ dùng có chất liệu theo yêu cầu của cô. 
      Đội 1: Tìm đồ dùng, đồ chơi từ chai nhựa
      Đội 2: Tìm đồ dùng, đồ chơi từ giấy, bìa
      Đội 3: Tìm đồ dùng đồ chơi từ vải vụn
+ Luật chơi: Trong thời gian 1 phút đội nào tìm được nhiều đồ dung đúng theo yêu cầu của cô đội đó sẽ chiến thắng.
- Trò chuyện với trẻ
+ Đội của con tìm được những đồ dùng gì? – Cho trẻ kiểm tra kết quả cùng cô.
- Trẻ phân công nhiệm vụ trong nhóm.
+ Trẻ nhìn, sờ, vo, xoắn, cắt các phế liệu.
+ Thả các phế liệu vào trong nước lọc, nước màu để khám phá.
- Trẻ sử dụng bảng ghi chép để ghi kết quả.
3. Giải thích (chia sẻ):
- Các nhóm chia sẻ về cách thức khám phá, kết quả của nhóm mình.
- Khuyến khích trẻ nói lên những thắc mắc của bản thân
- Cô tổng hợp ý kiến, giải đáp và gợi ý trẻ tìm hiểu thêm qua các video trên máy tính.
* Giáo dục trẻ: Chai nhựa, các đồ dùng bằng nhựa là rác khó có thể phân hủy. Có những đồ dùng sau khi sử dụng 1 lần chúng ta có thể tái chế và sử dụng lại được như: chai nhựa, giấy, vải vụn..... Vì vậy phải biết phân loại các đồ dùng mình đã sử dụng và bỏ đúng nơi qui định không vứt bừa bãi kể cả những lúc ở trường hay ở nhà. 
4. Áp dụng
- Trẻ áp dụng kiến thức đã được khám phá áp dụng chơi trò chơi và làm đồ chơi sáng tạo.
4.1 Trò chơi: “Thử tài bé yêu”
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 bảng con, viên phấn và khăn lau bảng. Trẻ về ngồi hình chữ U. Trẻ sẽ trả lời các câu hỏi trên màn hình theo đáp án A, B, C và viết đáp án mình chọn vào bảng con. Bạn nào trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Kết thúc sau 5 câu hỏi, bạn nào còn ở lại sẽ giành chiến thắng.
 Câu 1: Đâu là đồ dùng làm bằng nhựa? 
A. Quyển vở       B. Cái cặp         C. Chai nước
Câu 2: Nhóm đồ dùng nào làm từ nhựa? 
A. Chai nước coca, hộp sữa chua vinamilk, can nước rửa chén
B. Áo, quần, tất
C. Ti vi, máy nghe nhạc, điện thoại
Câu 3: Đâu là đồ dùng nào làm từ giấy? 
A. Đôi giày      B. Hộp bánh trung thu      C. Bàn gỗ
Câu 4: Đồ chơi nào được làm từ giấy? 
A. Chú hề (từ lõi vệ sinh)
B. Máy bay (từ hộp sữa susu)
C. Rối tay (từ tất)
Câu 5: Nhóm những đồ dùng nào có thể tái chế, sử dụng lại được? 
A. Chậu hoa bằng sứ, khăn ướt, giấy vụn
B. Bìa carton, chai nước suối nhựa, các loại hộp đựng bánh
C. Áo quần cũ, pin đồng hồ, gương.
4.2 Làm đồ chơi sáng tạo
- Cô chuẩn bị các đồ dùng như chai nhựa, hộp sữa chua, hộp sữa susu, lõi giấy vệ sinh, các bìa carton, hộp bánh… và các giấy màu, hoa, mắt, kéo, băng keo 2 mặt, bút màu…
- Cô cho trẻ về thành 3 nhóm.
- Trẻ thảo luận và đưa ra ý tưởng để hoạt động theo nhóm.
- Trẻ phối hợp cùng nhau làm ra đồ chơi sáng tạo. (Cô quan sát, giúp đỡ các nhóm trong quá trình chơi).
4. Đánh giá
- Trẻ trưng bày sản phẩm, chia sẻ ý tưởng của sản phẩm nhóm mình với cô và các bạn.
- Trẻ tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
- Giáo viên đánh giá trẻ (dựa trên kỹ năng 4C: tư duy phản biện, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp), đưa ra ý tưởng cải thiện sản phẩm nếu cần.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
Dự kiến các nội dung đánh giá trẻ cuối ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Tình trạng chung về sức khỏe của trẻ cả lớp trong ngày.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Với trẻ mới: sự sẵn sàng theo cô vào lớp; Môi trường ở lớp có quá mới mẻ, bỡ ngỡ với trẻ; khả năng cân bằng cảm xúc của trẻ sau khi chia tay cha/mẹ.
- Thời gian trẻ vui vẻ nhất trong ngày; 
- Mức hiểu chuyện, tự tin, sẵn sàng tham gia các hoạt động với cô và các bạn. 
=> Đánh giá phương pháp tác động của cô hiệu quả hay không
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Mức độ hiểu và thực hiện các yêu cầu của cô trong mỗi hoạt động: đặc biệt trong hoạt động khám phá “Khám phá giấy, bìa, chai lọ”, Với Phương pháp giáo dục STEAM, hoạt động nào thu hút trẻ tích cực tham gia, hệ thống câu hỏi nào mà đa số trẻ trong lớp hiểu? Những kiểu câu hỏi khám phá nào mà 50% trẻ chưa trả lời được. Từ đó xác định tiếp tục sử dụng hệ thống câu hỏi nào đại trà, câu hỏi nào sử dụng hỏi cá nhân trong các giờ hoạt động tiếp theo để điều chỉnh kế hoạch.
 - Kỹ năng hợp tác, chia sẻ, đặt câu hỏi, nhận xét phản biện khi tham gia hoạt động khám phá “Khám phá giấy, bìa, chai lọ” và các hoạt động khác.



Thứ 4 ngày 6 tháng 4 năm 2022
Hoạt động học: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
Lĩnh vực: Phát triển thể chất

I. Mục đích - yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên vận động, biết cách tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay, biết 1 số trò chơi với bóng.
2. Kỹ năng
- Rèn khả năng phối hợp tay-mắt trong vận động tung bắt bóng
3. Thái độ
- Trẻ có tác phong nhanh nhẹn, tích cực, mạnh dạn tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- 30 quả bóng nhựa kích thước khác nhau (quả bóng nhỏ nhất có D = 10cm, quả bóng to nhất có D = 18cm)
- Sắc xô, 3 sọt đựng bóng, 1 quả bóng cao su to
- Nhạc bài hát: Quả bóng tròn, nhạc không lời
III. Tiến hành
 Ho¹t ®éng 1: Bé chơi với bóng
- C« giới thiệu và tặng cả lớp 1 quả bóng cao su to.
- Trẻ khởi động nhẹ nhàng với bóng: đi mũi chân, đi bằng gót chân, đi khom, bê bóng chạy chậm, chạy nhanh, đi thường, chạy theo bóng.
- Tặng mỗi trẻ 1 quả bóng (trẻ lựa chọn bóng theo ý thích)
 - Trẻ về 4 hàng.
Hoạt động 2: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
 * Bµi tËp ph¸t triÓn chung (tập cùng bóng trên nền nhạc bài hát :quả bóng tròn)
- §éng t¸c tay: 2 tay ®­a ra tr­íc, lªn cao (ĐTNM: 4 lần 8 nhịp)
- §éng t¸c bông: 2 tay đưa lên cao, cúi gập người (2 lần 8 nhịp)
- §éng t¸c ch©n: Chân đưa ra trước, khuỵ gối.  (2 lần 8 nhịp)
- §éng t¸c bËt: BËt tách khép chân (2 lần 8 nhịp)
* VËn ®éng c¬ b¶n: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
- Cho trẻ thời gian 1 phút chơi tự do những trò chơi với bóng mà trẻ thích : đá bóng, lăn bóng, chuyền bóng
- Cô và trẻ thống nhất vận động: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
- Cho trÎ tËp thö - C« vµ trÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- Cô tập mẫu và ph©n tÝch ®éng t¸c: 
+ Tư thế chuẩn bị 2 tay cầm bóng trước ngực, người đứng thẳng, 2 chân rộng bằng vai.
+ Tư thế thực hiện: khi có hiệu lệnh 2 tiếng vỗ sắc xô dùng lực của các đầu ngón tay, cổ tay, cánh tay tung bóng thẳng lên cao, mắt nhìn theo bóng, chân di chuyển theo hướng bóng rơi đón và bắt bóng, không để bóng rơi xuống đất. (Lưu ý: Khi tung bóng không tung quá xa về phía trước hay về sau đầu khó đón bắt bóng).
- Trẻ tập: 
+ Lần 1: Chia trẻ về các nhóm nhỏ, lấy bóng và tập tung- bắt bóng. (Cô nhắc trẻ kỹ năng tung và cho trẻ đổi bóng với bạn).
+ Lần 2: Tập 2 trẻ / 1 lần theo hiệu lệnh. (Cô bao quát và sửa sai cho trẻ kịp thời)
- Thi đua 2 đội: Sau thời gian 1 bản nhạc đội nào tung - bắt được nhiều quả bóng bỏ vào sọt hơn đội đó giành chiến thắng.
- Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ tập.
- Mời 2 trẻ tập tốt lên thực hiện lại. Hỏi trẻ tên vận động.
* Trò chơi vận động :
- Cô giới thiệu trò chơi: Chuyển bóng
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi:
+ Cách chơi: 2 đội đứng 2 bên, từng trẻ lên chuyển bóng bằng cách kẹp bóng giữa 2 chân và chuyển bóng về rổ của đội mình. 
+ Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào chuyển được nhiều bóng sẽ thắng cuộc, những quả bóng rơi sẽ không được tính.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.
- Sau mỗi lần chơi cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
Hoạt động 3: Bé nghỉ ngơi
 - Cô nhận xét chung, khen ngợi các đội chơi.
 - Đi thư giãn quanh sân tập.
[bookmark: _Hlk100167948]Đánh giá trẻ hàng ngày:
Dự kiến các nội dung đánh giá trẻ như sau:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Sự hợp tác của nhóm trẻ ăn chậm trong giờ ăn
- Những lưu ý bất thường trong giờ ngủ: những trẻ ngủ ít, ngủ không hết giấc
- Những cá nhân trẻ có biểu hiện mệt mỏi vào 1 giờ nhất định trong ngày. Cô theo dõi, quan sát trẻ trong các hoạt động tiếp theo, trao đổi với cha mẹ cho trẻ đi khám sức khỏe
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Sự tự tin và sẵn sàng vào lớp của trẻ trong giờ đón trẻ buổi sáng
- Biểu hiện tích cực, sự vui vẻ hết mình của trẻ khi tham gia vận động “Tung bóng lên cao và bắt bóng” 
- Vấn đề trẻ rất quan tâm khi tham gia hoạt động quan sát chơi ngoài trời; nội dung nào trẻ không hào hứng tham gia? Vì sao?
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Cách mà trẻ lắng nghe những chia sẻ kiến thức bài học của cô
- Mức độ tập trung, xu hướng muốn làm việc nhóm hay độc lập ở trẻ khi thực hiện các yêu cầu hoạt động.
- Sự nhanh nhẹn, khéo léo của trẻ khi thực hiện vận động. Mức độ phù hợp của yêu cầu bài tập. Đánh giá tính vừa sức để nâng cao yêu cầu của bài học trong các hoạt động sau.
Thứ 5 ngày 7 tháng 4 năm 2022
Hoạt động học: Làm thời trang tái chế                                     
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 
I. Mục đích - yêu cầu:
1: Kiến thức
 - Trẻ  biết sử dụng phối hợp các các nguyên liệu sưu tầm và nguyên liệu thiên nhiên tạo thành  những  bộ trang phục, phụ kiện tái chế . Trẻ biết thông điệp ý nghĩa và lợi ích của việc sử dụng nguyên liệu sưu tầm, thiên nhiên để tái chế đồ dùng đồ chơi trong cuộc sống của con người
2. Kỹ năng
 - Rèn luyện sử dung phối hợp các  kỹ năng cắt, dán, dính, gấp,  trang trí  trang phục, phát triển óc sáng tạo, tố chất của nhà thiết kế thời trang tái chế
3. Thái độ
 - Trẻ yêu thích những bộ trang phục, phụ kiện tái chế . Có ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguyên liệu thiên nhiên và nguyên liệu sưu tầm trong cuộc sống hàng ngày
II. Chuẩn bị
- Nguyên liệu sưu tầm: Vỏ, bìa hộp giấy, giấy màu, túi ni lông, áo mưa cũ, giấy gói hoa, họa báo , hoa nhựa cũ
- Nguyên liệu thiên nhiên: Lá cây khô, hoa khô, vỏ quả , vỏ hột hạt khô , lông gà, lá dừa
- Kéo, hồ dán, băng dính trng, băng dính 2 mặt, dây ruy băng
- Các mẫu sư tầm thời trang tái chế: Kính mắt, mũ làm bằng giấy, bìa. Quần áo, váy làm bằng áo mưa cũ, bờm, nơ tóc làm bằng hoa lá khô, vòng tay, đồng hồ bằng lá dừa, ống hút nhựa
- Âm nhạc, 4 bạn mặc trang phục thời trang tái chế
III. Tiến hành
Hoạt động 1: Những người bạn đặc biệt
- Cô giới  thiệu những người bạn đặc biệt đến thăm .
-  4 bạn mặc những bộ trang phục, phụ kiện tái chế đi ra trên nền nhạc, biểu diễn thời trang và chào cả lớp, giới thiệu tên từng bạn
- Trò chuyện: 
+  Trẻ chào những người bạn và nói lên cảm xúc của mình khi được những người bạn đặc biệt đến thăm ? 
+ Những bộ trang phục của các bạn có điều gì độc đáo? 
Hoạt động 2: Trang phục tái chế 
- C« cho trÎ quan sát và nhận xét các bộ trang phục, phụ kiện của từng người bạn.
  + Quần, áo: Đây là trang phục gì? Được tạo ra từ nguyên liệu gì? Cách vẽ, cắt dán, dính và trang trí các nguyên liệu trên chiếc áo và quần như thế nào?
  + Váy: Con có nhận xét gì về nguyên liệu tạo ra chiếc váy? màu sắc được chọn để phối hợp trên váy, làm thế nào để thiết kế chiếc váy từ chiếc áo mưa cũ có thể mặc được lên người?
  + Mũ, kính: Chọn nguyên liệu gì để làm mũ và kính mắt? cách dính các chi tiết của kính , mũ để có thể sử dụng được. Trang trí như thế nào tạo sự khác nhau giữa mũ và kính của bạn trai, bạn gái?
  + Vòng tay, đồng hồ: Cách gấp lá dừa để tạo ra chiếc đồng hồ, cách gắn dính vỏ hột hạt và hoa khô trên dải giấy để tạo thành chiếc vòng tay
 + Bờm tóc, nơ: Sự độc đáo và cách làm khi sử dụng lông gà, hoa khô, dây ruy băng tạo nên những chiếc bờm tóc, nơ
Hoạt động 3:  Thiết kế thời trang tái chế
- Cô  hỏi ý định của trẻ thích làm trang phục, phụ kiện tái chế gì? Trang phục, phụ kiện đó để làm gì hoặc giành tặng cho ai? Chọn nguyên liệu nào? cách làm và trang trí ra sao ?
- Cô cho trẻ về nhóm cùng nhau thiết kế và làm các bộ trang phục, phụ kiện yêu thích
- Cô động viên khuyến khích trẻ sáng tạo.
- Giúp đỡ hướng dẫn trẻ kỹ năng còn yếu.
Hoạt động 4:  Bé là mẫu nhí thời trang.
- Cô cho trẻ trưng bày, giới thiệu các bộ trang phục, phụ kiện của nhóm hoặc cá nhân trẻ đã hoàn thành
- Trẻ mặc trang phục biểu diễn thời trang: Bộ sưu tập mùa hè của bé
- Cô nhận xét chung và khen ngợi trẻ.
[bookmark: _Hlk100171063]Đánh giá trẻ hàng ngày:
Dự kiến các nội dung đánh giá trẻ như sau:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Sự hợp tác của trẻ trong giờ ăn khi nhà trường điều chỉnh thực đơn có món mới.
- Ảnh hưởng của nắng sớm trong thời gian trẻ tập thể dục sáng tới sức khỏe, tới mắt nhìn của trẻ. Từ đó điều chỉnh thời gian, khu vực tập của lớp ngoài sân trong các ngày tiếp theo.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Sự tập trung, kiên trì của trẻ khi tham gia hoạt động tạo hình “Thời trang tái chế”
- Trẻ có biểu hiện vui vẻ, tươi cười khi tạo ra sản phẩm tạo hình
- Trẻ có thích thú với góc chơi nào? Vị trí của trẻ trong nhóm bạn chơi.
- Những trẻ nhút nhát trong giao tiếp: cần sự bên cạnh của cô giáo, lời nói yêu thương, an ủi, tạo niềm tin. Từ đó cô điều chỉnh kế hoạch tiếp theo, dành nhiều thời gian cho trẻ, thu hút trẻ vào các hoạt động tập thể.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Mức độ hiểu và thực hiện tốt yêu cầu bài học
- Sự chủ động thành thục trong kỹ năng sử dụng các dụng cụ tạo hình tạo sản phẩm.
- Sự sáng tạo trong sử dụng nguyên liệu tạo hình của nhóm trẻ có năng khiếu tạo hình
Thông qua đánh giá giáo viên có sự điều chỉnh kế hoạch nâng cao hơn yêu cầu với từng nhóm trẻ, rèn kỹ năng sử dụng đồ dùng nguyên liệu tạo hình trong các hoạt động tiếp theo.




Thứ 6 ngày 8 tháng 4 năm 2022
Hoạt động học: Đóng kịch “Chú công nhân tái chế”
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên câu chuyện, nhớ tên nhân vật và hiểu nội dung câu chuyện.
- Trẻ hiểu rõ tính cách, giộng nói, cử chỉ thái độ của từng nhân vật.
- Biết thể hiện hành động phù hợp với từng nhân vật.
2. Kỹ năng
- Trẻ nói to, rõ ràng, mạch lạc lời thoại của từng nhân vật.
- Có kỹ năng nhập vai, sử dụng những đoạn văn đối thoại khi tham gia đóng kịch.
- Thể hiện cảm xúc, có thái độ phù hợp tương ứng với các nhân vật trong chuyện.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị
 Chuẩn bị cho cô
- Video “Tiếng kêu cứu của muôn loài”
- Sa bàn rối kịch “Chú công nhân tái chế”
- 3 ngôi nhà: Ngôi nhà bằng chai nhựa, ngôi nhà bằng bao ni lông, ngôi nhà bằng thùng carton để tạo sân khấu
- Nhạc kịch 
 Chuẩn bị cho trẻ
- Thuộc và nhớ lời thoại nhân vật truyện “Chú công nhân tái chế”
- Mũ rối minh hoạ: Hoa từ chai nhựa, hoa từ bao ni lông, hoa từ giấy bìa carton.
- Trang phục cho đội kịch: trang phục tái chế từ chai nhựa, bao ni lông và giấy carton.
- Bài hát “Hành tinh xanh”
+ Địa điểm: Trong lớp
II. Cách tiến hành
Hoạt động 1: Tiếng khóc ti tỉ
- Trẻ chơi nu na nu nống.
- Tạo tình huống: Có tiếng khóc ti tỉ: “Hu hu huuuuu! Ôi nóng quá, nóng quá tớ không chịu nổi nữa rồi”
- Hỏi trẻ:
+ Tiếng của ai vậy?
+ Con gặp bạn chai nhựa trong câu chuyện nào?
Hoạt động 2: Chuyện kể “Chú công nhân tái chế”
- Cô kể cho trẻ nghe truyện: “Chú công nhân tái chế” kết hợp sa bàn rối.
Hỏi trẻ:
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Chú công nhân tái chế làm công việc gì? 
- Các bạn chai nhựa đã nói gì với nhau? Các bạn ấy cảm thấy thế nào?
- Dưới bàn tay của chú công nhân tái chế làm việc thì các bạn chai nhựa, túi nilon, giấy bìa trở thành những cái gì? 
- Chúng mình hãy làm động tác vui vẻ của các bạn chai nhựa, túi ni lông và thùng carton nào!
* Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường bằng cách không vứt rác bừa bãi, phân loại rác và bỏ đúng nơi quy định.
Hoạt động 3: Bé đóng kịch “Chú công nhân tái chế” 
- Trẻ cùng cô tạo sân khấu đóng kịch.
- Trẻ thỏa thuận nhận vai chơi, lựa chon trang phục phù hợp với vai chơi của mình.
- Trẻ cùng cô kể lại câu chuyện, cô là người dẫn truyện, khi tới nhân vật nào thì những bạn nhân vật đó sẽ nói lời thoại và thể hiện hành động, cảm xúc của nhân vật đó.
- Mời nhóm trẻ tốt nhất lên đóng kịch.
- Cô cho trẻ nhận xét:
+ Các bạn vào vai các nhân vật như thế nào?
+ Ngữ điệu quan trọng ra sao, làm thế nào thể hiện nhân vật tốt hơn.
- Cô khen và động viên trẻ.
*Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát bài hát “Hành tinh xanh” và hô vang thông điệp “Hãy làm đẹp cho hành tinh của chúng ta”.
Đánh giá trẻ hàng ngày: 
Dự kiến các hoạt động đánh giá trẻ như sau:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Sự tiến bộ tích cực về thể chất và tinh thần của các trẻ sau ốm tới lớp học.
- Sự hào hứng hợp tác ăn canh rau của nhóm trẻ biếng ăn 
- Sự sẵn sàng tham gia hoạt động trực nhật chuẩn bị cho giờ ăn, bê ghế, về bàn ăn, dùng bữa ngon miệng
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Sự vui vẻ, hào hứng chơi đóng kịch “Chú công nhân tái chế”.
- Sự ngạc nhiên, sự mạnh dạn chia sẻ hiểu biết với bạn và mọi người về các vấn đề trẻ quan tâm khi chơi ngoài trời
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Mức độ hiểu sự bốc hơi của nước, hoạt động nào trong giờ học thu hút trẻ quan tâm? Hoạt động nào trẻ không chú ý? Đánh giá mức độ phù hợp của mục tiêu.
- Khả năng cảm thụ và thể hiện ngữ điệu giọng nhân vật trong truyện; kỹ năng giao tiếp và sáng tạo câu chuyện theo ý trẻ.
- Sự tự tin mạnh dạn của trẻ trong giao tiếp, trong trả lời các câu hỏi của cô, trả lời phản biện câu hỏi của bạn. 
Từ sự hứng thú và kỹ năng của trẻ, đánh giá mức độ phù hợp của mục đích – yêu cầu. Từ đó có sự điều chỉnh kế hoạch nâng cao hoặc hạ thấp yêu cầu ở các hoạt động sau.

Câu chuyện sáng tạo “Chú công nhân tái chế”
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi những tia nắng chiếu xuyên qua những khóm hoa xinh đẹp, những chú chim chuyền cành hót véo von. Bỗng bên đường có những tiếng khóc ti tỉ cất lên:
- Hu, hu, huuuuu! Ôi nóng quá, hôi quá tớ không chịu nổi rồi! Ồ thì ra là tiếng bạn chai nhựa kêu lên.
- Các bạn túi ni lông cũng đồng thanh: Chúng tớ cũng vậy, ở đây hôi quá, bẩn quá đi? 
- Các bạn bìa carton nói chen vào: Con người thật là xấu xa, khi cần thì lấy chúng ta để sử dụng, sử dụng xong lại vứt chúng ta vào bãi rác như thế nà; người chúng tớ bị nước vào bẩn quá! Hu, hu, huuuuu!
- Cả 3 cùng kêu lên: Cuộc sống của chúng ta thật bất hạnh. Hu hu hu
Vừa lúc đó, có 1 chú công nhân thu gom rác tái chế đi tới, vô tình chú đã nghe được tiếng khóc và cuộc trò chuyện giữa các bạn chai nhựa, túi ni lông và bìa carton. Chú dừng lại suy nghĩ 1 chút rồi khẽ nói:
- Này! Các cháu ơi!
- Chú gọi chúng cháu ạ? Bạn chai nhựa lên tiếng
- Chú công nhân bảo: Um, chú gọi đấy! Nãy giờ chú đã nghe được câu chuyện của các cháu. Vậy bây giờ các cháu muốn gì nào?
- Bạn túi ni lông nhanh nhẩu nói: Chú ơi! Chú giúp chúng cháu đi. Chú hãy biến chúng cháu trở nên xinh đẹp và thơm tho hơn để con người lại cần chúng cháu. Như thế này chúng cháu buồn lắm ạ!
- Chai nhựa và bìa carton cùng lên tiếng: Chúng cháu buồn lắm ạ!
Nói xong cả 3 liền khóc to hơn lúc nãy hu hu hu.
Chú công nhân liền nói: Các cháu nín đi, chú sẽ giúp các cháu trở nên xinh đẹp và sạch sẽ hơn. Rồi mọi người ai cũng sẽ yêu mến và vui đùa cùng các cháu.
Nghe thấy vậy cả 3 bạn cùng reo lên: Thích quá, thích quá. Chú nói thật nhé! Chú hứa với chúng cháu nhé! Chúng cháu cảm ơn chú ạ!
Chú công nhân liền mỉm cười với các bạn và lần lượt nhặt các bạn chai nhựa, túi ni lông và bìa carton mang về tắm rửa sạch sẽ, trang điểm tỉ mỉ cho từng bạn.
Với bàn tay khéo léo của mình, chẳng mấy chốc chú công nhân đã biến các chai nhựa cũ kĩ, các túi ni lông dính đầy bụi bẩn và các bìa carton nhàu nát trở thành những bông hoa, những ống bút đáng yêu, những đồ chơi hấp dẫn với các bạn nhỏ. Giờ đây, các bạn chai nhựa, túi ni lông, bìa carton ai nấy cũng đều xinh xắn, đáng yêu và sạch sẽ. Không những thế, chú công nhân còn làm cho các bạn những ngôi nhà riêng của mình.
Các bạn ngắm nhìn nhau và nở nụ cười thật hạnh phúc cùng với chú công nhân. Tất cả mọi người cùng nhau nhảy múa và reo hò ca vang!
	



2

